
PHỤ LỤC 4 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRIỂN KHAI NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số 4465 /KH-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum) 

 

 

STT Nội dung Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 
Thời gian 

thực hiện  

1 Nhận thức số    

1.1 Ngày Chuyển đổi số    

1.1.1 Kế hoạch hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện  
5/2023 

1.1.2 
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng và phổ biến Tháng 10 - Tháng 

Tiêu dùng số 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện  

Sở Thông tin và Truyền 

thông 
10/2023 

1.2 Chia sẻ bài toán, sáng kiến, cách làm về chuyển đổi số    

1.2.1 
Chia sẻ, phổ biến câu chuyện chuyển đổi số tại Chuyên mục T63 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông (https://t63.mic.gov.vn)  

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã  

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

1.2.3 

Tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình về chuyển 

đổi số của cơ quan nhà nước, của doanh nghiệp, của người dân trên 

địa bàn để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

1.3 Kênh truyền thông “Chuyển đổi số quốc gia”  trên Zalo    

1.3.1 

Tuyên truyền, phổ biến cán bộ, công chức, viên chức các cấp tham 

gia vào kênh truyền thông chuyển đổi số quốc gia để được cập nhật 

kịp thời thông tin mới nhất về chuyển đổi số phục vụ công tác (bằng 

cách sử dụng Zalo và thực hiện quét mã QR) 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

2 Thể chế số    

2.1 
Kế hoạch phát triển hạ tầng số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

2.2  
Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược phát triển bưu chính đến 

năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các Doanh nghiệp 

Bưu chính 

Trong năm 

2.3 
Quyết định phê duyệt Kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh 

Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

https://t63.mic.gov.vn/
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2.4 
Quyết định ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Quý I/2023 

2.5 
Quyết định ban hành Đề án Chuyển đổi số ngành nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn giai đoạn 2023-2025, định hướng năm 2030 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

2.6 
Kế hoạch triển khai các nền tảng số y tế trong quản lý và chăm sóc 

sức khỏe người dân 
Sở Y tế 

Các sở, ban, ngành và các 

đơn vị có liên quan 
Quý I/2023 

3 Hạ tầng số    

3.1 

Đầu tư trang bị máy tính cho cán bộ, công chức, viên chức (phấn đấu 

cân đối ngân sách thay thế từ 20% trở lên số máy tính đơn vị đã 

xuống cấp, cấu hình thấp, hết khấu hao tài sản) 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 
Sở Tài chính 

Thường 

xuyên 

3.2 Hoàn thiện, vận hành Kho cơ sở dữ liệu dùng chung tỉnh Kon Tum 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

3.3 
Chuyển đổi địa chỉ IP trong cơ quan nhà nước qua giao thức thế hệ 

mới (Ipv6)  

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

3.4 
Phủ sóng mạng thế hệ mới (5G) ở một số khu vực đô thị phục vụ 

phát triển xã hội số và dịch vụ đô thị thông minh 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Các Doanh nghiệp 

viễn thông 

UBND cấp huyện  Trong năm 

3.5 
Triển khai hạ tầng cáp quang băng rộng tốc độ cao tới mỗi hộ gia 

đình 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Các Doanh nghiệp 

viễn thông 

UBND cấp huyện  Trong năm 

3.6 
Tăng cường sử dụng Mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan 

Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

4  Dữ liệu số    

4.1 

Triển khai hoàn thiện CSDL của các ngành theo Kế hoạch số 

3618/KH-UBND ngày 7 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29 

tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh. 

Các sở, ban, ngành liên 

quan 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

4.2 

Hoàn thiện Kho cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh, tích hợp với 

Cổng dữ liệu quốc gia (data.gov.vn). Kết nối liên thông với nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NGSP) nhằm kết nối, chia sẻ 

thông tin, dữ liệu để khai thác, sử dụng. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

4.3 
Ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu dùng chung, danh mục  dịch vụ 

chia sẻ dữ liệu tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 
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4.4 Ban hành danh mục dữ liệu mở tỉnh Kon Tum 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

5 Nền tảng số    

5.1 
Triển khai Hệ thống CSDL ngành nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn 

Sở Nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y, Chi cục Trồng trọt và 

BVTV; các huyện, thành phố. 

Trong năm 

5.2 
Triển khai Hệ thống CNTT giám sát, theo dõi quản lý tiến độ dự án 

đầu tư tỉnh Kon Tum 

Sở Kế hoạch và Đầu tư Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 
Trong năm 

5.3 Triển khai Phần mềm lập hồ sơ địa chính Villis 
Sở Tài nguyên môi trường Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 
Trong năm 

5.4 
Hệ thống Quản lý cơ sở dữ liệu công chứng, chứng thực trên địa bàn 

tỉnh Kon Tum theo Kế hoạch số 620/KH-UBND, ngày 07/3/2022 

Sở Tư pháp Các cơ quan, đơn vị có liên 

quan 
Trong năm 

5.5 Xây dựng hệ thống nền tảng cửa khẩu số tại Cửa khẩu quốc tế Bờ Y 
Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh 

Liên ngành hoạt động tại cửa 

khẩu 
Trong năm 

5.6 
Nền tảng Smartbot phục vụ giải đáp thông tin cho người dân, doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh 
Văn phòng UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

5.7 Triển khai mạng lưới phát thanh thông minh 
Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

5.8 
Triển khai Hệ thống phần mềm đánh giá mức độ chuyển đổi số tỉnh 

Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

5.9 Triển khai hệ thống Số hóa hồ sơ lưu trữ Sở Nội vụ 
Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

5.10 
Triển khai hệ thống cơ sở dữ liệu Công nghiệp và Thương mại của 

ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 
Sở Công thương 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

6 Nhân lực số    

6.1 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2751/KH-UBND 

ngày 22/08/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án "Nâng cao nhận 

thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số 

quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

6.2 

Ứng dụng Nền tảng học trực tuyến mở đại trà của Bộ Thông tin và 

Truyền thông phục vụ nhiệm vụ đào tạo chuyển đổi số trên địa bàn 

tỉnh (One Touch)  

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 

Thường 

xuyên 
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6.3 
Triển khai thuê phần mềm học tập trực tuyến ngành Giáo dục và Đào 

tạo (theo Kế hoạch 1469/KH-UBND ngày 17/05/2022) 
Sở Giáo dục và Đào tạo 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 

Thường 

xuyên 

6.4 

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách đào tạo, bồi 

dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng số cho đội ngũ nhà giáo, cán bộ 

quản lý giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh (theo Kế hoạch số 

3921/KH-UBND ngày 17/11/2022) 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội  

UBND các huyện, thành phố; 

Các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp 

Thường 

xuyên 

7 An toàn thông tin mạng    

7.1 Bảo đảm an toàn thông tin theo cấp độ    

7.1.1 

Rà soát, xây dựng (hoặc bổ sung) phương án bảo đảm an toàn hệ 

thống thông tin theo cấp độ và phương án bảo đảm an toàn hệ thống 

thông tin theo cấp độ (theo Thông tư số 12/2022/TT-BTTTT ngày 

12/8/2022) 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Hoàn thành 

3/2023 

7.1.2 
Phê duyệt đề xuất cấp độ an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ 

(hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt) 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 

Hoàn thành 

6/2023 

7.2 

Nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin mạng: 

Tổ chức phổ biến, quán triệt hai nguyên tắc bảo đảm an toàn thông 

tin mạng, cụ thể là: 

+ Hệ thống chưa kết luận bảo đảm an toàn thông tin mạng chưa đưa 

vào sử dụng; 

+ Hệ thống thử nghiệm, có dữ liệu thật thì phải tuân thủ đầy đủ quy 

định như hệ thống chính thức. 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

7.3 Trang thiết bị, giải pháp bảo đảm an toàn thông tin mạng    

7.3.1 
Rà soát, đầu tư, mua sắm, thuê dịch vụ về trang thiết bị, giải pháp kỹ 

thuật, nhân lực vận hành an toàn thông tin. 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

7.3.2 

Tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn thông tin mạng đối với hệ thống 

thông tin trước khi đưa vào sử dụng, khi nâng cấp, thay đổi, định kỳ 

theo quy định 

Sở Thông tin và Truyền 

thông; Công an tỉnh 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 

Thường 

xuyên 

7.3.3 

Hệ thống thông tin được quản lý, vận hành theo mô hình 4 lớp theo 

Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

Các sở, ban, ngành; 

UBND cấp huyện; cấp xã 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Thường 

xuyên 

7.3.4 

Duy trì Hệ thống đảm bảo an toàn thông tin SOC" tỉnh Kon Tum kết 

nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Trung tâm Giám sát an toàn không 

gian mạng quốc gia (Cục An toàn thông tin). 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 

Thường 

xuyên 
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7.3.5 
Duy trì giải pháp phòng, chống mã độc tập trung, kết nối chia sẻ 

thông tin với hệ thống tập trung của Bộ Thông tin và Truyền thông 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 

Thường 

xuyên 

7.4 Kế hoạch nâng cao năng lực bảo đảm an toàn thông tin    

7.4.1 

Tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức, kỹ 

năng bảo đảm an toàn thông tin cho các cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động và người dân. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Báo Kon Tum, Đài Phát 

thanh và Truyền hình tỉnh; 

Cổng TTĐT tỉnh; Website 

các đơn vị, địa phương 

Thường 

xuyên 

7.4.2 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3724/KH-UBND 

ngày 15/10/2021 của UBND tỉnh về đào tạo và phát triển nguồn nhân 

lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

7.4.3 
Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an 

toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 

Hoàn thành 

3/2023 

7.4.4 
Tổ chức tối thiểu 01 cuộc diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông 

tin mạng 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 
Trong năm 

7.4.5 

Giám sát, phát hiện và xử lý hoặc phối hợp với các cơ quan chức 

năng có thẩm quyền xử lý tin giả, thông tin vi phạm pháp luật trên 

không gian mạng xảy ra trên địa bàn tỉnh 

Công an tỉnh 
Sở Thông tin và Truyền 

thông; Các đơn vị liên quan 

Thường 

xuyên 

8 Chính quyền số    

8.1 

Duy trì và phát huy hiệu quả Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của 

tỉnh (LGSP) kết nối dữ liệu từ Trung ương và toàn bộ dữ liệu của các 

sở, ngành, huyện, thành phố.  

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 

Thường 

xuyên 

8.2 
Xây dựng Cổng TTĐT tỉnh theo quy định tại Nghị định số 

42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ 
Văn phòng UBND tỉnh 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

8.3 Triển khai Hệ thống giám sát phản ánh kiến nghị người dân của Tỉnh Văn phòng UBND tỉnh 
UBND cấp huyện; các đơn vị 

liên quan khác 
Trong năm 

8.4 Duy trì Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành của UBND tỉnh Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

8.5 Duy trì Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

8.6 Duy trì Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

8.7 Hoàn thiện Trung tâm điều hành thông minh tỉnh Văn phòng UBND tỉnh 
Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; cấp xã 
Trong năm 

9 Kinh tế số    
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9.1 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3045/KH-UBND 

ngày 18/8/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai Chương trình phát 

triển thương mại điện tử  giai đoạn 2021-2025 

Sở Công thương 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các Doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

Thường 

xuyên 

9.2 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 261/KH-UBND 

ngày 26/01/2022 về Kế hoạch hành động thực hiện "Đề án đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc 

tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và kế hoạch 

khung giai đoạn 2022-2025 

Sở Công thương 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các Doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

Thường 

xuyên 

9.3 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 902/KH-UBND 

ngày 31/3/2022 về Hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn 

thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông 

thôn giai đoạn 2022-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các Doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

Thường 

xuyên 

9.4 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3716/KH-UBND 

ngày 15/10/2021 về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum chuyển đổi số 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Hiệp hội doanh 

nghiệp tỉnh 

Thường 

xuyên 

9.5 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 2763/KH-UBND 

ngày 21/10/2019  về Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

tỉnh Kon Tum giai đoạn  2019-2025 

Sở Khoa học và Công 

nghệ 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 

Thường 

xuyên 

9.6 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 877/KH-UBND 

ngày 29/03/2022 về triển khai thực hiện Đề án phát triển thanh toán 

không dùng tiền mặt trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025 

Ngân hàng nhà nước, Chi 

nhánh Kon Tum 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện 

Thường 

xuyên 

10 Xã hội số    

10.1 

Phổ biến kỹ năng số, văn hóa số bằng chính việc sử dụng các nền 

tảng số quốc gia và thực hiện đào tạo, tập huấn kỹ năng số, văn hóa 

số thông qua nền tảng số. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Tổ công nghệ số 

cộng đồng địa phương 

Thường 

xuyên 

10.2 
Đào tạo kỹ năng số cho sinh viên, học sinh trong các trường đại học, 

cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục phổ thông. 

Sở Giáo dục và Đào tạo; 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các trường đại học, cao đẳng, 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 

giáo dục phổ thông 

Thường 

xuyên 

10.3 

Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích người dân truy cập 

Internet, đăng ký tài khoản và sử dụng các dịch vụ số mà trọng tâm là 

dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ y tế số, giáo dục số, sử dụng các 

mạng xã hội, mua bán trực tuyến, thanh toán điện tử và khai thác tiện 

ích, tài nguyên số trên Internet. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các cơ quan 

thông tấn, báo chí; Tổ công 

nghệ số cộng đồng các địa 

phương 

Thường 

xuyên 
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10.4 

Hướng dẫn người dân về các kỹ năng an toàn, bảo mật thông tin cơ 

bản để có thể tự bảo vệ tài khoản, dữ liệu của mình trên không gian 

số. 

Sở Thông tin và Truyền 

thông 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các cơ quan 

thông tấn, báo chí; Tổ công 

nghệ số cộng đồng địa 

phương 

Thường 

xuyên 

10.5 

Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 3921/KH-UBND 

ngày 17/11/2022 về triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số 

trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội 

Các sở, ban, ngành; UBND 

cấp huyện; Các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp 

Thường 

xuyên 
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